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Sensitivity: Public 

EXPORT THC & LCC VIETNAM 
Terminal Handling Charge 

Effective date: 16th March 2025 price calculation date for all trade.  

THC Amount (Incl. Tax) 

20DV 3,200,000 

40DV 4,947,000 

40HC 4,947,000 

45HC 5,680,000 

20RE 3,970,000 

40HR 6,550,000 

20SP (in-gauge) 3,970,000 

40SP (in-gauge) 6,550,000 

20DV - IMO 3,210,000 

40DV - IMO 5,070,000 

 

Note: 

• For Out-of-gauge cargo, OOG surcharge is to be advised case by case.  
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 Sensitivity: Public 

Local charges 

Export Amount included tax Notes 

Seal VND 215,000 per box Effective from 16th March 2025 

BL Fee VND 1,000,000 Effective from 15th July 2025 

BL Fee VND 972,000 Expired on 14th July 2025 

Amend BL Fee VND 756,000  

Telex Release Fee VND 648,000  

Late SI Submission VND 490,909  

Invoice Cancellation VND 196,363  

Switch B/L fee VND 1,030,909  

Manual Booking Charge VND 1,296,000 
Effective from September 15, 2024. per 

booking will be applied to all OCA account 

bookings. Please note that this charge will 

not apply to Sanction Cargo. 

COD fee  USD600 per box 
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 Sensitivity: Public 

 

THC & LCC HÀNG XUẤT KHẨU TẠI VIỆT NAM 

  

Phí xếp dỡ tại Cảng (THC)  

Ngày hiệu lực: Từ ngày 16 tháng 03 năm 2025, ngày tính phí áp dụng cho tất cả các tuyến.  

THC  Đơn giá (Đã bao gồm Thuế)  

20DV  VND 3,200,000  

40DV  VND 4,947,000  

40HC  VND 4,947,000  

45HC  VND 5,680,000  

20RE  VND 3,970,000  

40HR  VND 6,550,000  

20SP (in-gauge) VND 3,970,000  

40SP (in-gauge) VND 6,550,000  

20DV - IMO  VND 3,210,000  

40DV - IMO  VND 5,070,000  

  

Note:  

• Đối với hàng quá khổ (Out-of-gauge cargo), phụ phí hàng quá khổ (OOG) sẽ được thông báo theo 

từng trường hợp cụ thể  
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Phí nội địa  

Xuất khẩu  Đơn giá   

(Đã bao gồm Thuế)  

Lưu ý  

Niêm phong chì   VND 215,000/Công-ten-nơ  Có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2025  

Phí Vận đơn  VND 1,000,000  Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2025  

Phí Vận đơn  VND 972,000  Hết hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2025  

Phí Sửa đổi vận đơn  VND 756,000    

Phí Điện giao hàng  VND 648,000    

Phí Gửi chứng từ (SI) trễ  VND 490,909    

Phí Hủy hóa đơn  VND 196,363    

Phí Hoán đổi vận đơn  VND 1,030,909    

Phí Xử lý đặt chỗ  VND 1,296,000  Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2024, 

phụ phí sẽ được áp dụng cho tất cả các 

booking thuộc tài khoản OCA. Xin lưu ý rằng 

khoản phí này sẽ không áp dụng đối với hàng 

hóa thuộc diện Hàng cấm vận.  

Phí Thay đổi đích đến  USD600/Công-ten-nơ    
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